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PHỤ LỤC NGỮ LIỆU LUYỆN CHÍNH TẢ LỚP 2, TẬP HAI 

  

Tuần 19 

      Vui này! 

Vui này bạn ơi! 

Nào cùng nhau hát 

Hát bài ca vui. 

 

Vui này bạn ơi! 

Chơi trò chơi nhé! 

Mệt rồi mới thôi! 

 

Vui này bạn ơi! 

Nào cùng nhau múa 

Nắm tay mọi người 

 

Vui này bạn ơi! 

Vui là vui mãi 

Mà vui là cười! 

   (Nguyễn Lãm Thắng) 

 

Tuần 20 

Kiến và bồ câu 

Hè nóng nực, kiến ra suối tìm nước uống, chẳng may ngã xuống suối. Bồ câu vội thả 

chiếc lá xuống, kiến bám vào lá và thoát nạn. Có lần, kiến thấy người thợ săn định bắn bồ 

câu. Kiến bò tới đốt vào chân thợ săn. Bồ câu bay đi, thoát khỏi nguy hiểm.  

(Theo Truyện ngụ ngôn) 

Tuần 21 

Bạn của nai nhỏ 

Nai nhỏ xin phép cha cho đi chơi xa cùng bạn hươu. Mặc dù biết bạn của con khoẻ 

mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha nai nhỏ vẫn lo. Chỉ đến khi biết bạn của con dám 

liều mình cứu người khác, cha nai nhỏ mới yên tâm cho con đi chơi xa với bạn. 

(Theo Văn lớp 3, Trung tâm Công nghệ Giáo dục) 
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Tuần 22 

                                                          Ngôi nhà 

Em yêu nhà em  

Hàng xoan trước ngõ 

Hoa xao xuyến nở 

Như mây từng chùm. 

 

Em yêu tiếng chim 

Đầu hồi lảnh lót 

Mái vàng thơm phức 

Rạ đầy sân phơi. 

 

Em yêu ngôi nhà 

Gỗ tre mộc mạc 

Như yêu đất nước 

Bốn mùa chim ca. 

(Theo Tô Hà) 

 

Tuần 23 

Bà em 

Bà em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Hằng ngày, bà chăm sóc, dạy bảo chúng em. Bà 

thường nhắc nhở chúng em phải ngoan ngoãn, chăm học để bố mẹ, thầy cô vui lòng. Thỉnh 

thoảng, bà lại kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho chúng em nghe. Bà kể chẳng bao giờ hết 

chuyện... 

 

Tuần 24 

Quà của bố 

Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà. 
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     Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước: cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng 

cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng, toả hương thơm lừng. Những con cá sộp, cá 

chuối quẫy toé nước, mắt thao láo.  

  (Theo Duy Khán) 

Tuần 25 

Ngôi trường mới 

Trường mới xây trên nền ngôi trường lợp lá cũ. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, 

ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây… Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế 

gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu. 

(Theo Ngô Quân Miện) 

 

Tuần 26 

Đồ dùng học tập của Minh 

    Minh đeo chiếc ba lô mới đi học. Trong ba lô, Minh để sách, vở và một hộp bút. Hộp 

bút của Minh có đủ bút chì, bút mực, thước kẻ và một cái tẩy. Minh luôn giữ gìn sách vở 

sạch sẽ. Đồ dùng của Minh lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng. 

 

Tuần 27 

Khuyên chăm học 

– Có học mới hay, có cày mới biết. 

– Dốt đến đâu, học lâu cũng biết.  

– Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 

– Không cày không có thóc, không học không biết chữ. 

– Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.  

– Ngọc có mài có sáng, người có học có khôn. 
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 Tuần 28 

 

Một cảnh nên thơ 

     Gió rừng thổi vi vu làm các cành cây đu đưa nhẹ nhàng, yểu điệu. Mặt trời chênh chếch 

rọi xuống, biến triệu giọt sương trên lá cây, ngọn cỏ thành những hạt ngọc lung linh. 

Những con suối chảy róc rách, hoạ vần với giọng ca líu lo của hàng vạn chim rừng. 

(Theo T. Lan) 

 

Tuần 29 

Đêm trăng đẹp 

      Trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và đầy sao. Mặt 

trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều. Ánh trăng trong chảy 

khắp nhành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xoá.  

(Theo Thạch Lam) 

Tuần 30 

Mùa xuân, mùa hè 

Mùa xuân hoa nở đẹp tươi 

 Bướm con bướm mẹ ra chơi hoa hồng 

Bướm mẹ hút mật đầu bông 

Bướm con đùa với nụ hồng đỏ hoe 

Vui sao khi chớm vào hè 

Xôn xao tiếng sẻ, tiếng ve báo mùa 

Rộn ràng là một cơn mưa 

Trên đồng bông lúa cũng vừa uốn câu. 

(Trần Đăng Khoa) 

Tuần 31 

Nhạc rừng 
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      Những cặp chào mào hiếu động, thoắt đậu, thoắt bay, liến thoắng gọi nhau choách 

choách. Trầm trầm vang âm trong các vòm lá, giữa khoảng không là tiếng động râm ran 

của đông đảo những cánh ong rừng nhỏ xíu, bận rộn đi về. Những giống bọ không tên bay 

nhắng nhít. 

(Theo Hải Hồ) 

Tuần 32 

                                                           Chuột túi 

Lũ chuột con kêu:  

“Mẹ ơi, bế, bế!” 

Nhưng nhiều đứa thế 

Chuột mẹ tay đâu! 

 

Mẹ bèn ngồi khâu 

Một chiếc túi lớn 

Cả lũ chuột con 

Cuộn tròn trong ổ. 

 

Mẹ đi những đâu 

Con đều theo đó 

Mẹ, con đều có 

Chung một cái tên: 

“Cả nhà chuột túi!” 

                                       (Thuỵ Anh) 

Tuần 33 

Cá đuôi cờ 

      Chú cá đuôi cờ này bộ mã bảnh thật. Mình cá vằn uốn lượn xanh biếc, tím biếc. Đôi 

vây tròn múa lên mềm mại như hai chiếc quạt hồng, màu vàng hoa hiên. Những tua đuôi 

lộng lẫy dựng cao như một đám cờ đuôi nheo năm màu, dải lụa tung bay uốn éo. 

(Theo Tô Hoài) 

 

Tuần 34 

Sài Gòn tôi yêu 
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      Người Sài Gòn rất thẳng thắn, chân thành. Họ ăn nói tự nhiên. Các cô gái tóc buông 

trên vai, áo bà ba trắng, dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười thân tình, tươi tắn. Đặc biệt là cặp 

mắt sáng rạng rỡ, đôi lúc hóm hỉnh. Cái đẹp thật đơn sơ, giản dị. 

(Theo Minh Hương) 

 

 

Tuần 35 

 

Quê em vùng biển 

                                                       Quê em ở vùng biển 

Phong cảnh đẹp vô cùng 

Nước biển xanh mênh mông 

Sóng xô tràn bãi cát 

Sớm chiều vang tiếng hát 

Từng đoàn thuyền ra khơi 

Chiều ngả bóng mặt trời 

Thuyền về đầy ắp cá 

Quê em giàu đẹp quá 

Em tha thiết yêu quê. 

                                                        (Theo Đặng Quang Định) 

 

        

 

 

 

  



7 
 

 

 


